
UBND PHƯỜNG BẾN CÁT

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Stt Họ và tên Nữ
Ngày, tháng 

năm sinh
Họ tên cha ( mẹ) Chỗ ở hiện nay

1 Lê Tín Thành 22/8/2019 Phạm Thị Ngọc Trầm
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

2 Lê Thành Đạt 27/05/2019 Trần Thị Thanh Thúy
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

3 Đinh Văn Duy Phúc 26/09/2019 Lê Thị Mơ
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

4 Lê Hữu Khánh 2019-04-09 Phạm Thị Thùy
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

5 Hồ Sỹ Tài 16/07/2019 Hồ Thị Thu Tiên
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

6 Danh Trần Quốc Tuấn 19/02/2019 Danh Thị Mười
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

7 Nguyễn Văn Phúc Thịnh 17/05/2019 Nguyễn Thị Huệ
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

8 Trần Nguyễn Hữu Nghĩa 29/01/2019 Nguyễn Thị Kim Anh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

9 Huỳnh Quốc Việt 21/9/2019 Phan Thị Hằng
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

10 Phạm Tiến Phát 14/11/20219 Nguyễn Thị Bình
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

11 Nguyễn Minh Khang 21/7/2019 Lê Thị Thanh Hiền
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

12 Nguyễn Hữu Thế Vinh 20/11/2019 Hoàng Thị Nghim
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

13 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 19/11/2019 Ngô Kim Chi
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

14 Nguyễn Minh Nhật 03/06/2019 Lưu Thị Ngân
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

15 Lâm Thiên Phú 22/12/2019 Phạm Thị Mỹ Trinh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

16 Đặng Tiến Đạt 8/11/2019 Lê Thị Thưởng
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

17 Hoàng Thiên Phú 16/12/2019 Trần Thị Phương Dung
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

18 Coóc Kiết Tường 16/07/2019 Coóc Hy Hoàng
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM
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19 Hồ Viết Gia Phúc 09/10/2019 Tô Quyền Trang
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

20 Nguyễn Trịnh Gia Khang 10/05/2019 Trịnh Thị Thúy Kiều
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

21 Lý Bảo Long 20/07/2019 Lê Thị Như  
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

22 Trần Bảo Minh Khang 26/02/2019 Trương Thị Dung
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

23 Nguyễn Hải Phong 04/11/2019 Đinh Thị Hồng Đào
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

24 Lê Thiên Bảo 27/4/2019 Đào Thị Nho
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

25 Nguyễn Minh Khôi 07/01/2019 Huỳnh Thị Hà Tiên
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

26 Danh Hoàng Nhật Huy 13/11/2019 Tô Thị Ngọc Mỹ
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

27 Nguyễn Minh Khang 20/11/2019 Nguyễn Thị Hồng Thắm
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

28 Trần Gia Nhi 1 26/09/2019 Phan Thị Diễm
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

29 Trịnh Tường Vy 1 11/08/2019 Trịnh Thị Ngọc Dung
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

30 Phan Khiết Hạ Băng 1 29/03/2019 Phạm Thị Bích Thuận
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

31 Huỳnh Ngọc An Nhiên 1 07/9/2019 Nguyễn Ngọc Như Ý
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

32 Nguyễn Thanh Trúc 1 23/12/2019 Nguyễn Thị Linh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

33 Phạm Huyền Tâm Nhi 1 19/02/2019 Bùi Thị Huyền
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

34 Ung Thị Tuyết Trinh 1 11/6/2019 Đỗ Thị Lợi
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

35 Phạm Tuệ Nghi 1 04/03/2019 Đoàn Ngọc Loan
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

36 Nguyễn Ngọc Hân 1 29/01/2019 Trương Thị Mỹ Tiên
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

37 Lê Thảo Trang 1 01/3/2019 Bùi Mộng Huyền
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

38 Nguyễn Bảo Liên Đan 1 24/7/2019 Đỗ Thị Liên
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

39 Nguyễn Hà Anh 1 30/09/2019 Nguyễn Thị Hiền
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

40 Nguyễn Trần Khả Vân 1 12/02/2019 Trần Thị Hạnh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM



41 Nguyễn Thị Anh Thư 1 10/11/2018 Võ Thị Bé Diễm
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

42 Nguyễn Huỳnh Nhã Lam 1 13/11/2019 Huỳnh Thị Cúc
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

43 Hồ Phương Nhã Trân 1 10/05/2019 Ngô Thị Tường Quy
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

44 Hoàng Thảo Thanh Trà 1 22/3/2019 Trần Thị Thùy Nhung
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

45 Lê Đặng Tuyết Ngân 1 13/12/2019 Đặng Thị Vân
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

46 Trịnh Tuệ Mẫn 1 28/11/2019 Ngô Thị Xuân Hường
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

47 Trần Nguyễn Kiều Chi 1 03/12/2019 Nguyễn Thị Nhung
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

48 Lê Gia Hân 1 02/11/2019 Hoàng Thị Ngọc
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

49 Đặng Thị Phương Linh 1 16/12/2019 Lê Thị Hồng
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

50 Lữ Thị Thanh Vân 1 08/10/2019 Nguyễn Thị Thanh Kiều
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

51 Phan Thị Hồng Ngọc 1 11/12/2018 Ngô Thị Hồng Loan
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

52 Nguyễn Võ Bảo Ngọc 1 14/08/2018 Lưu ban lớp 1/4

53 Nguyễn Tiến Phúc 06/12/2018 Lưu ban lớp 1/4


